
    UBND TỈNH ĐẮK LẮK

     SỞ CÔNG THƢƠNG

STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm 

tra
Địa chỉ  Mã số thuế

Nội dung thanh 

tra, kiểm tra

Thời hạn 

thanh tra, 

kiểm tra

Phạm vi 

thanh tra, 

kiểm tra

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra, 

kiểm tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

1
Văn phòng UTZ Việt Nam tại 

Đắk Lắk

Căn 7, Tầng 2, Khu A, Tòa nhà 

Hoàng Anh Gia Lai, số 40 

Hùng Vương, Tự An, Thành 

phố  Buôn Ma Thuột, ĐL

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật về hoạt 

động Văn phòng 

đại diện

05 ngày

Năm 2020 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý I
Thanh tra

 Sở
P.QLTM

1
Công ty CP Thương mại dịch vụ 

bia Sagota Tây Nguyên 

227 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân 

An, Tp. Buôn Ma Thuột 
6001651816

2
Công ty TNHH 1102 PRO 07-09 Y Ngông, P.Tự An, Tp. 

BMT,  Đắk Lắk
6001449180

3
Công ty TNHH Sachi Cao 

Nguyên

Lô CN 2-3 Đường số 5 KCN 

Tân An, phường Tân An, 

tp.BMT, Đắk Lắk

6001611027

4
Công ty TNHH Ong mật 

Eatuhoney

Km 9, Quốc lộ 14, xã Ea Tu, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐL 6001567096

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong 

sản xuất, kinh 

doanh rượu

15 ngày

Năm 2020 

đến

 thời điểm 

thanh tra

Quý II
Thanh tra

 Sở

Phòng

 QLCN

                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SCT, ngày     /        /2020 của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk)

Phụ lục 1

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH DO THANH TRA SỞ CHỦ TRÌ NĂM 2021

                                                                                              II. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rƣợu và thực phẩm

                                                                                              I. Lĩnh vực hoạt động của Văn phòng đại diện

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong 

sản xuất thực 

phẩm (SX nước 

giải khát các loại)

15 ngày

Năm 2020 

đến

 thời điểm 

thanh tra

Quý II
Thanh tra

 Sở

Phòng

 QLCN
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STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm 

tra
Địa chỉ  Mã số thuế

Nội dung thanh 

tra, kiểm tra

Thời hạn 

thanh tra, 

kiểm tra

Phạm vi 

thanh tra, 

kiểm tra

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra, 

kiểm tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

1 Công ty CP Gas Phụng
Cụm CN Tân An, Tp.BMT, 

Đắk Lắk
6001199572

2

Công ty cổ phần kinh doanh khí 

Miền Nam - Chi nhánh Nam 

Trung Bộ tại Đắk Lắk

Lô CN 7-2, đường số 5, cụm 

Công nghiệp Tân An 2, 

Tp.BMT, tỉnh Đắk Lắk

0305097236-

029

3
Chi Nhánh Công ty TNHH MTV 

Dầu khí TP.HCM tại Đắk Lắk

Lô A07 khu Công nghiệp Hòa 

Phú, Xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

0300507707-

014

4
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ LPG Nhơn

Số 09 đường 19/5, phường Ea 

Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

6001550832

5
Công ty TNHH Dầu khí Miền 

Trung Tây Nguyên

326 Hùng Vương, phường An 

Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk

6001699247

6 Hộ kinh doanh Gas Nhật

Hẻm 327 Y Moan ÊNuôl, 

phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

40A8021646 

1

Công ty TNHH Xây dựng

 Trường Hải

Km32, QL 14, P.Bình Tân, 

TX. Buôn Hồ, tỉnh ĐL
6000377550

2 Công ty TNHH Bình Hoà

Km47, QL 26, Thôn 7, xã 

Krông Buk, huyện KrôngPắk, 

tỉnh Đắk Lắk 6000473624

3

Công ty cổ phần khoáng sản Ban 

Mê (xã Cư Ê Bur)

Thôn 8, xã Cư ÊBur, Tp. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 6001611549

Chấp hành các 

quy định của pháp 

luật về kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa 

lỏng

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong sử 

dụng, bảo quản và 

vận chuyển 

VLNCN

20 ngày

Năm 2020 

đến

 thời điểm 

thanh tra

Năm 2020 

đến thời 

điểm thanh 

tra

20 ngày

                                                                                                     III. Lĩnh vực chiết nạp, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Phòng 

KTAT&

MT

                                                                                              IV. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

Quý III
Thanh tra

 Sở

Phòng

 

KTAT&

MT

Thanh tra 

Sở
Quý III

Chấp hành các 

quy định của pháp 

luật về chiết nạp 

khí dầu mỏ hóa 

lỏng và hóa chất 

trong công nghiệp
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STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm 

tra
Địa chỉ  Mã số thuế

Nội dung thanh 

tra, kiểm tra

Thời hạn 

thanh tra, 

kiểm tra

Phạm vi 

thanh tra, 

kiểm tra

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra, 

kiểm tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

4

Công ty TNHH Thuận Thành 

49/3 Y Ơn, P. Tân Thành,

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 6001625661

5

Công ty CP đầu tư phát triển 

Hoàng Sơn Đắk Lắk

Số 192/8 đường Võ Văn Kiệt, 

phường Khánh Xuân, thành phố 

Buôn Ma Thuột 6000843346

6 Công ty TNHH Đức Tân Phong

Thôn 12, xã Ea Pal, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk 6001395591

7 Công ty TNHH Tuấn Nhân Buôn Kmông, xã Ea Bhốc, 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 6000660737

1 DNTN Nga Huyền
Thôn 2A, xã Ea H'leo, huyện 

Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk
6001091836

2 Công ty TNHH Khảm Diệu
Thôn 2, xã Ea Hiao, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk
6000468060

3
Công TNHH MTV TM & DV 

Hoàng Giang

Thôn Tân Lập, xã Ea Na, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 
6000946863

4
Cty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Quốc Cường

Tổ dân phố 2, thị trấn Ea 

Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

6000738415

5 DNTN Quý Điều

Tổ dân phố 5, thị Trấn Krông 

Năng, huyện Krông Năng, Tỉnh 

Đắk Lắk

6000383794

6 Công ty TNHH Đông Phương
Thôn 6, thị trấn Quảng Phú, 

huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
6000246011

Chấp hành các 

quy định của pháp 

luật về kinh doanh 

xăng dầu

30 ngày

Năm 2020 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý IV
Thanh tra 

Sở

Phòng 

QLTM

                                                                                              V. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong sử 

dụng, bảo quản và 

vận chuyển 

VLNCN

20 ngày

Năm 2020 

đến

 thời điểm 

thanh tra

Quý III
Thanh tra

 Sở

Phòng

 

KTAT&

MT
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STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm 

tra
Địa chỉ  Mã số thuế

Nội dung thanh 

tra, kiểm tra

Thời hạn 

thanh tra, 

kiểm tra

Phạm vi 

thanh tra, 

kiểm tra

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra, 

kiểm tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

7
Chi nhánh Công ty TNHH Huy 

Hồng tại Đắk Lắk 

Số 234 Đường Võ Văn Kiệt, 

Phường Khánh Xuân, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh ĐL

3700339682-

007

8
Cty TNHH xăng dầu Đức Năng Buôn Tu, xã Ea Tul, huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
6000463351

9 DNTN TM Trường Hải

Số 53 Hùng Vương, Thị Trấn 

Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

6000251452

10

Chi nhánh 4- Công ty cổ phần 

thương mại dầu khí Đồng Nai tại 

Tây Nguyên

Km 17, quốc lộ 26, Xã Hoà 

Đông, Huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

3600672023-

010

1
Trung tâm Xúc tiến thương mại 

Đắk Lắk

49 Nguyễn Tất Thành,

 Tp.BMT, Đắk Lắk

Chấp hành các 

quy định của pháp 

luật về Tiếp công 

dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

và PCTN

05 ngày

Năm 2020 

đến

 thời điểm 

thanh tra

Quý IV
Thanh tra

 Sở

Văn 

phòng

 Sở

Chấp hành các 

quy định của pháp 

luật về kinh doanh 

xăng dầu

30 ngày

Năm 2020 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý IV
Thanh tra 

Sở

Phòng 

QLTM

Tổng số: 06 cuộc, gồm 29 tổ chức, cá nhân

                                                                              VI. Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
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Ghi chú

0914 038 538 

(Nguyễn Văn 

Thiết)

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SCT, ngày     /        /2020 của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk)

Phụ lục 1

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH DO THANH TRA SỞ CHỦ TRÌ NĂM 2021
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Ghi chú

0906 414 404

0914409789 

(Long)-

'0913354118 

(Duy) MST 0300507707-014

0935632979

0984452479

02623 729999

0262 3573118 Nguyễn Đình Tuyến

0262 3529537 Nguyễn Hữu Hoà
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Ghi chú

0262 3851069

0907234410 (A.Đức - GĐ)

0918375817 (A.Nguyễn Hoàng -GĐ)

0914032235 - 

'0965771775

3638644-

0905377505

0903543824

672053  -

0905111761

0262835167-

834106
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Ghi chú

0914090150

0262 383 7777
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